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giống trâu, bò; nhu cầu dinh dưỡng, các loại thức ăn và biện pháp giải quyết thức 

ăn trong chăn nuôi trâu, bò; kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc các loại trâu, bò. 
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Chương 1: Giống và công tác giống trâu bò 

Thời gian 04 giờ   

* Giới thiệu 

Chương 1: Giống và công tác giống trâu bò cung cấp kiến thức cho người 

học về đặc điểm một số giống trâu, bò nuôi phổ biến ở nước ta và trên thế giới; 

công tác quản lý giống trâu bò ở nước ta hiện nay. 

* Mục tiêu 

- Cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm một số giống trâu bò 

nuôi phổ biến ở nước ta. 

- Ứng dụng những kiến thức để nhận dạng các giống trâu bò hiện nuôi tại địa 

phương 

* Nội dung chính 

1. Các giống trâu bò nội 

1.1. Trâu Việt Nam 

Trâu Việt Nam là giống trâu đầm lầy có nguồn gốc từ Châu Á, đã được thuần 

hoá cách đây khoảng 4 – 4,5 nghìn năm. 

Tầm vóc khá lớn: sơ sinh 28 - 30kg, trưởng thành 400 - 450 kg đối với con 

cái, 450 - 500 kg đối với con đực. Tỉ lệ thịt xẻ 48%.  

Nếu giết thịt sớm chất lượng thịt trâu non cũng gần với thịt bò.  

Khả năng sinh sản kém, động dục không rõ, mang tính mùa vụ.  

Thông thường trâu cái đẻ 3 năm 2 lứa.  

Sức sản xuất sữa thấp, chỉ đủ cho con bú (500 - 700kg/5-7 tháng), nhưng tỷ 

lệ mỡ sữa rất cao (9 - 12%).  

Trâu có khả năng lao tác tốt. Sức kéo trung bình khoảng 600 - 800 N.  

Có khả năng làm việc tốt ở những chân đất nặng hay lầy thụt. 

Trâu chịu đựng kham khổ rất tốt, chống bệnh tật cao, thích nghi tốt với khí 

hậu nóng ẩm.  

1.2. Bò Vàng Việt Nam 

Bò nội được phân bố rộng và được gọi theo tên địa phương như bò Thanh 

Hoá, bò Nghệ An, bò Lạng Sơn, bò Phú Yên, v.v.  

Bò nội thường có sắc lông màu vàng, vàng nhạt hoặc vàng cánh dán và 

không có thiên hướng sản xuất rõ rệt . 

Ngoại hình: 
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- Con cái:   

Đầu thanh, sừng ngắn, cổ thanh, không có u vai.  

- Con đực:  

Đầu to, sừng dài chĩa về phía trước, mạch máu và gân mặt nổi rõ. Cổ to, lông 

đen, mắt tinh, lanh lợi. Yếm dài từ hầu đến xương ức. Da có nhiều nếp nhăn. U 

vai cao, lưng và hông thẳng,  hơi  rộng, bắp thịt  nở nang, mông hơi xuôi, hẹp  và  

ngắn; ngực  phát  triển  tốt,  sâu nhưng hơi lép, bụng to, tròn nhưng không sệ; bốn 

chân thanh, cứng cáp, 2 chân trước thẳng. 

- Nhược  điểm: 

Tầm  vóc nhỏ, khối lượng sơ sinh 14 - 15kg, trưởng thành con cái nặng 160 

- 200kg, con đực nặng 250 - 280kg.  

Tuổi phối giống lần đầu 20 - 24 tháng.  

Tỉ lệ đẻ hàng năm 50 - 80%.  

Khả năng cho sữa thấp 2kg/ngày trong thời gian 4 - 5 tháng  

Tỷ lệ mỡ sữa rất cao (5 - 5,5%).  

Năng suất thịt không cao, tỉ lệ thịt xẻ 40 - 44%.  

- Ưu điểm: 

 Chịu đựng kham khổ tốt. 

Khả năng chống bệnh tật cao, thích nghi với nhiều vùng khí hậu trong nước. 

1.3. Bò Lai Sin 

Là kết quả tạp giao giữa bò Red Sindhi hoặc bò Sahiwal với bò Vàng Việt 

Nam.  

Ngoại hình của bò Lai Sin trung gian giữa bò Sin và bò Vàng VN.  

Đầu  hẹp, trán gồ, tai to cụp xuống.  

Rốn và yếm rất phát triển: yếm kéo dài từ hầu đến rốn; nhiều nếp nhăn.  

U vai nổi rõ; âm hộ có nhiều nếp nhăn; lưng ngắn, ngực sâu, mông dốc; bầu 

vú khá phát triển; đuôi dài, chót đuôi thường không có xương.  

Màu lông vàng hoặc sẫm, một số ít con có vá trắng. 

Khối lượng sơ sinh 17 - 19kg, trưởng thành 250 - 350kg đối với con cái, 400 

- 450 kg đối với con đực.  

Có thể phối giống lần đầu lúc 18 - 24 tháng tuổi.  
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Khoảng cách lứa đẻ 15 tháng.  

Năng suất sữa 1200 - 1400kg/240 – 270 ngày,  tỷ lệ mỡ sữa: 5 - 5,5%. 

Tỉ lệ thịt xẻ 48 - 49% (bò thiến).  

Chịu kham khổ tốt, khả năng chống bệnh tật cao, thích nghi tốt với khí hậu 

nóng ẩm. 

2. Một số giống trâu bò phổ biến trên thế giới  

2.1. Các giống bò 

a. Bò Sin (Red Sindhi)  

Lông đỏ cánh  dán hay nâu thẫm.  

Bò này có thân ngắn, chân cao, mình lép, tai to và rủ xuống, có yếm và nếp 

gấp da dưới rốn rất phát triển.  

Đây là đặc điểm tốt giúp bò này thích nghi với điều kiện khí  hậu nóng  

Bò đực có u vai rất  cao,  đầu  to,  trán  gồ,  rộng,  sừng  ngắn,  cổ ngắn, ngực 

sâu  không  nở.  

Bò cái có đầu và cổ nhỏ hơn, phần sau phát triển hơn phần trước, vú phát 

triển,  núm vú to, dài, tĩnh mạch nổi  rõ. 

b. Bò Holstein Friesian 

Bò Holstein Friesian (HF) là giống bò chuyên sữa được tạo ra từ thế kỷ thứ 

XIV ở Hà Lan, là nơi có khí hậu ôn hoà, mùa hè kéo dài và đồng cỏ rất phát triển.  

Bò HF không ngừng được cải thiện về phẩm chất, năng suất và hiện nay 

được phân bố rộng rãi trên toàn thế giới nhờ có khả năng cho sữa cao và cải tạo 

các giống bò khác theo hướng sữa rất tốt.  

Bò HF có 3 dạng màu lông chính là lang trắng đen (chiếm ưu thế), lang 

trắng đỏ (ít), và toàn thân đen riêng đỉnh trán và chót đuôi trắng.  

Các điểm trắng đặc trưng là điểm trắng ở trán, vai có vệt trắng kéo xuống 

bụng, 4 chân và chót đuôi trắng. 

Về hình dáng, bò HF có dạng hình nêm đặc trưng của bò sữa.  

Đầu con cái dài, nhỏ, thanh; đầu con đực thô.  

Sừng nhỏ, ngắn, chĩa về phía trước.  

Trán phẳng hoặc hơi lõm; cổ thanh, dài vừa phải, không có yếm. Vai-lưng-

hông-mông thẳng hàng. Bốn chân thẳng, hai chân sau doãng.  

Bầu vú rất phát triển; tĩnh mạch vú ngoằn ngoèo, nổi rõ. 


